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Nội dung hướng dẫn giải Bài 91: Em ôn tập các số trong phạm vi 100000 được chúng tôi biên 

soạn bám sát bộ sách giáo khoa Toán lớp 3 chương trình mới (VNEN). Là tài liệu tham khảo hữu 

ích giúp các em học tốt môn Toán lớp 3. 

Hoạt động thực hành Em ôn tập các số trong phạm vi 100000 

Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học một cách chi tiết, dễ hiểu. 

Câu 1 Trang 97 Toán VNEN 3 tập 2  

Viết và đọc số: Em viết lần lượt ba số có 5 chữ số để bạn đọc các số đó. 

Trả lời: 

Ba số có 5 chữ số và đọc nó là: 

57439: Năm mươi bảy nghìn bốn trăm ba mươi chín 

87336: Tám mươi bảy nghìn ba trăm ba mươi sáu 

97648: Chín mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi tám 

Câu 2 Trang 97 Toán VNEN lớp 3 tập 2  

Em và bạn viết các số đã viết ở bài một thảnh tổng theo mẫu: 

Mẫu: 52826 = 50000 + 2000 + 800 + 20 + 6 

Trả lời: 

Ba số ở bài tập 1 là: 57439, 87336, 97648 

Ta viết các số thành tổng như sau: 

57439 = 50000 + 7000 + 400 + 30 + 9 

87336 = 80000 + 7000 + 300 + 30 + 6 
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97648 = 90000 + 7000 + 600 + 40 + 8 

Câu 3 Trang 97 Toán 3 VNEN tập 2  

Em và các bạn viết các số còn thiếu vào các chỗ chấm cho thích hợp: 

2012, 2017, 2022, ...., .... 

71 000, 71 010, 71 020, ...., ...... 

27 200, 27 300, 27 400, ...., ...... 

Trả lời: 

Hướng dẫn: 

Ở dòng thứ nhất số liền sau cách số liền trước 5 đơn vị, vì vậy khi điền số vào chỗ chấm ta phải 

công thêm 5 đơn vị. 

Ở dòng thứ hai số liền sau cách số liền trước 10 đơn vị, vì vậy khi điền vào chỗ chấm ta phải 

cộng thêm 10 đơn vị 

Ở dòng thứ ba số liền sau cách số liền trước 100 đơn vị, vì vậy khi điền vào chỗ chấm ta phải 

cộng thêm 100 đơn vị. 

Bài làm 

2012, 2017, 2022, 2027, 2032. 

71 000, 71 010, 71 020, 71 030, 71 040. 

27 200, 27 300, 27 400, 27 500, 27 600. 

Câu 4 Trang 98 Toán lớp 3 VNEN tập 2  

Điền dấu < = >: 

45 689 ..... 45 690 
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60000 + 40000 ...... 99 000 

71 100 ..... 71 099 

70000 + 20000 ...... 99 000 

40 000 .... 36000 + 4000 

80000 + 20000 ..... 100000 

Trả lời: 

45 689 < 45 690 

60000 + 40000 > 99 000 

71 100 > 71 099 

70000 + 20000 < 99 000 

40 000 = 36000 + 4000 

80000 + 20000 = 100000 

Câu 5 Trang 98 tập 2 Toán VNEN 3   

Tìm số lớn nhất trong các số sau: 52 465, 51 588, 52 645, 51 789. 

Trả lời: 

Số lớn nhất trong các số trên là: 52 645 

Câu 6 Trang 98 Toán VNEN 3 tập 2  

a. Viết các số 12 894, 71 205, 50 668, 31 327 thành tổng theo mẫu: 

Mẫu: 12 894 = 10000 + 2000 + 800 + 90 + 4 
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b. Viết thành tổng theo mẫu: 

Mẫu: 30000 + 5000 + 200 + 70 + 4 = 35274 

40000 + 7000 + 400 + 20 + 5 = 

50000 + 5000 + 500 + 50 + 5 = 

20000 + 6000 + 400 + 80 = 

30000 + 900 + 8 = 

Trả lời: 

a. Viết các số thành tổng: 

12 894 = 10000 + 2000 + 800 + 90 + 4 

71 205 = 70000 + 1000 + 200 + 5 

50 668 = 50000 + 600 + 60 + 8 

31 327 = 30000 + 1000 + 300 + 20 + 7 

b. Viết tổng thành số: 

40000 + 7000 + 400 + 20 + 5 = 47425 

50000 + 5000 + 500 + 50 + 5 = 55555 

20000 + 6000 + 400 + 80 = 26480 

30000 + 900 + 8 = 30908 

Câu 7 Trang 98 Toán 3 VNEN tập 2  

Viết các số 54 768, 54 827, 54 678, 54 786 theo thứ tự: 
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a. Từ bé đến lớn 

b. Từ lớn đên bé 

Trả lời: 

a. Từ bé đến lớn: 54 678 → 54 768 → 54 786 → 54 827 

b. Từ lớn đên bé: 54 827 → 54 786 → 54 768 → 54 678 

Câu 8 Trang 98 Toán VNEN lớp 3 tập 2  

a. Viết số lớn nhất có 5 chữ số 

b. Viết số bé nhất có năm chữ số. 

Trả lời: 

a. Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999 

b. Số bé nhất có năm chữ số là: 10 000 

Hoạt động ứng dụng Em ôn tập các số trong phạm vi 100000 

Cùng xem gợi ý đáp án 

Câu 1 Trang 98 Toán 3 VNEN tập 2  

Tháng 1 nhà em dùng hết 95 000 đồng tiền điện, tháng hai dùng hết 78 000 đồng, tháng 3 dùng 

hết 87 000 đồng. 

Trong ba tháng 1, 2, 3, tháng nào nhà em sử dụng nhiều điện nhất? Tháng nào sử dụng ít điện 

nhất? 

Trả lời: 

Trong ba tháng 1, 2, 3 thì tháng 1 nhà em dùng nhiều điện nhất là 95 000 đồng. 
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Tháng 2 nhà em dùng ít điện nhất là 78 000 đồng. 
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